1. Bảng thống kê về: Cơ cấu độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn
[bookmark: _Toc78786884][bookmark: _Hlk86695993]1.1. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo giới tính
	[bookmark: _Toc78786885]TT
	[bookmark: _Toc78786886]Phân loại
	[bookmark: _Toc78786887]Nam
	[bookmark: _Toc78786888]Nữ
	[bookmark: _Toc78786889]Tổng số

	[bookmark: _Toc78786890]I
	[bookmark: _Toc78786891]Cán bộ cơ hữu
[bookmark: _Toc78786892]Trong đó:
	
	
	

	[bookmark: _Toc78786893]I.1
	[bookmark: _Toc78786894]Cán bộ trong biên chế
	8
	7
	15

	[bookmark: _Toc78786898]I.2
	[bookmark: _Toc78786899]Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786901]II
	[bookmark: _Toc78786902]Các cán bộ khác 
[bookmark: _Toc78786903]Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng viên thỉnh giảng)
	0
	0
	0

	
	[bookmark: _Toc78786905]Tổng số
	8
	7
	15


[bookmark: _Toc78786910][bookmark: _Hlk86696008]
1.2. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo trình độ chuyên môn
	[bookmark: _Toc78786911]TT
	[bookmark: _Toc78786912]Trình độ, học vị, chức danh
	[bookmark: _Toc78786913]Số lượng GV
	[bookmark: _Toc78786914]GV cơ hữu
	[bookmark: _Toc78786915]GV thỉnh giảng trong nước
	[bookmark: _Toc78786916]GV quốc tế

	
	
	
	[bookmark: _Toc78786917]GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	[bookmark: _Toc78786918]GV hợp đồng dài hạn[footnoteRef:1] trực tiếp giảng dạy [1: Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác định thời hạn.] 

	[bookmark: _Toc78786919]GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	

	[bookmark: _Toc78786920](1)
	[bookmark: _Toc78786921](2)
	[bookmark: _Toc78786922](3)
	[bookmark: _Toc78786923](4)
	[bookmark: _Toc78786924](5)
	[bookmark: _Toc78786925](6)
	[bookmark: _Toc78786926](7)
	[bookmark: _Toc78786927](8)

	[bookmark: _Toc78786928]1
	[bookmark: _Toc78786929]Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786936]2
	[bookmark: _Toc78786937]Phó Giáo sư
	9
	9
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786944]3
	[bookmark: _Toc78786945]Tiến sĩ khoa học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786952]4
	[bookmark: _Toc78786953]Tiến sĩ
	6
	6
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786960]5
	[bookmark: _Toc78786961]Thạc sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786968]6
	[bookmark: _Toc78786969]Đại học
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786976]7
	[bookmark: _Toc78786977]Cao đẳng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	[bookmark: _Toc78786984]8
	[bookmark: _Toc78786985]Trình độ khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	[bookmark: _Toc78786992]Tổng số
	15
	15
	0
	0
	0
	0


(Khi tính số lượng các TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên)
Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) - cột (8) = 16 người
Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 100 %
[bookmark: _Hlk86696107]1.3. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy đổi giảng viên
	TT
	Trình độ, học vị, chức danh
	Hệ số quy đổi
	Số lượng GV
	GV cơ hữu
	GV thỉnh giảng
	GV quốc tế
	GV quy đổi

	
	
	
	
	GV trong biên chế trực tiếp giảng dạy
	GV hợp đồng dài hạn trực tiếp giảng dạy
	GV kiêm nhiệm là cán bộ quản lý
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	
	Hệ số quy đổi
	
	
	1,0
	1,0
	0,3
	0,2
	0,2
	

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	5,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	3,0
	9
	9
	0
	0
	0
	0
	27

	3
	Tiến sĩ khoa học
	3,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	2
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	12

	5
	Thạc sĩ
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Đại học
	0,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	
	15
	15
	
	
	
	
	39


Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9)
1.4. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo giới tính, độ tuổi

	TT
	Trình độ / học vị
	Số lượng,
người
	Tỷ lệ
(%)
	Phân loại theo giới tính (ng)
	Phân loại theo tuổi (người)

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	< 30
	30-40
	41-50
	51-60
	> 60

	1
	Giáo sư, Viện sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phó Giáo sư
	9
	60
	6
	3
	0
	0
	6
	3
	0

	3
	Tiến sĩ khoa học
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Tiến sĩ
	6
	40
	2
	4
	0
	3
	2
	1
	0

	5
	Thạc sĩ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Đại học
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Tổng
	15
	100
	8
	7
	0
	3
	8
	4
	0


[bookmark: _Toc78787186]1. Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 46,5 tuổi.
[bookmark: _Toc78787187]2. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 100%
[bookmark: _Toc78787188]3. Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 0%
[bookmark: _Toc78787189]1.5. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu.
	[bookmark: _Toc78787190]TT
	[bookmark: _Toc78787191]Tần suất sử dụng
	[bookmark: _Toc78787192]Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng ngoại ngữ và tin học

	
	
	[bookmark: _Toc78787193]Ngoại ngữ
	[bookmark: _Toc78787194]Tin học

	[bookmark: _Toc78787195]1
	[bookmark: _Toc78787196]Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc)
	
	

	[bookmark: _Toc78787199]2
	[bookmark: _Toc78787200]Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc)
	 60%
	100%

	[bookmark: _Toc78787202]3
	[bookmark: _Toc78787203]Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc)
	35% 
	0

	[bookmark: _Toc78787205]4
	[bookmark: _Toc78787206]Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc)
	5%
	0

	[bookmark: _Toc78787207]5
	[bookmark: _Toc78787208]Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công việc)
	0%
	0

	
	[bookmark: _Toc78787209]Tổng
	[bookmark: _Toc78787210]100%
	[bookmark: _Toc78787211]100%



